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A. KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP
I. KIẾN THỨC
1. Đặc điểm địa hình, khí hậu, cảnh quan khu vực Bắc Mĩ
2. Khái quát đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mĩ
3. Đặc điểm địa hình, khí hậu, cảnh quan khu vực Trung và Nam Mĩ
4. Đặc điểm phân bố nông nghiệp các nước Trung và Nam Mĩ.
5. Đặc điểm vị trí, khí hậu châu Nam Cực
II. Kĩ năng
1. Sử dụng bản đồ, khái quát kiến thức
2. Nhận xét và giải thích các mối liên hệ địa lí
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu nào?
A. Nửa cầu Đông           B. Nửa cầu Tây           C. Nửa cầu Bắc        D. Nửa cầu Nam
Câu 2: Kênh đào Panama qua eo đất Trung Mĩ nối liền với đại dương nào?
A. Đại Tây Dương với Thái Bình Dương          B. Thái Bình Dương với Bắc Băng Dương  
C. Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương             D. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương
Câu 3: Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là:
A. Cận nhiệt đới.            B. Ôn đới.                    C. Hoang mạc.        D. Hàn đới.
Câu 4: Nguyên nhân làm cho khu vực Bắc Mỹ có nhiều sự phân hóa khí hậu là do:
A. Địa hình.                    B. Vĩ độ.                      C. Hướng gió.         D. Thảm thực vật.
Câu 5: Ở phía đông Bắc Mĩ địa hình chủ yếu là:
A. núi cao đồ sộ và các sơn nguyên                    C. đồng bằng và sơn nguyên
B. đồi núi cao                                                       D. các sơn nguyên và núi thấp
Câu 6: Khu vực hệ thống Coo-đi-e dân cư thưa thớt (khoảng 1-10 người/km2) là do:
A. rừng rậm ẩm thấp quanh năm                         C. có địa hình núi cao hiểm trở
B. có nhiều hoang mạc khô hạn                           D. rất ít tài nguyên thiên nhiên
Câu 7: Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là:
A. Alaxca và Bắc Canada.                                   C. Tây Hoa Kì và Mê-hi-cô.
B. Bắc Canada và Tây Hoa Kỳ.     	           D. Mê-hi-cô và Alaxca.
Câu 8: Đâu không phải nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao?
A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.	                      C. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
B. Trình độ khoa học kĩ thuật cao.	                  D. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú
Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Ki và Ca-na-đa:
A. Năng suất cao.    B. Sản lượng lớn.         C. Diện tích rộng.         D. Tỉ lệ lao động cao.
[bookmark: _GoBack]Câu 10: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắn liền với quá trình nào sau đây?
A. Di dân.               B. Chiến tranh.            C. Công nghiệp hóa.       D. Tác động thiên tai.
Câu 11: Các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở:
A. ven vịnh Mê-hi-cô                                          C. ven Thái Bình Dương   
B. ven sông Mi-xi-xi-pi                                       D. phía nam Hồ Lớn và vùng Đông Bắc
Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là thế mạnh của thị trường chung Méc-cô-xua?
A. Có tài nguyên phong phú                                 C. Có thị trường lớn nhất
B. Có nguồn nhân lực dồi dào	                               D. Có công nghệ hiện đại
Câu 13: Khu vực Trung và Nam Mĩ tiếp giáp với biển nào sau đây?
A. Biển Ban Tích           B. Biển Đỏ              C. Biển Ca-ri-bê       D. Biển Địa Trung Hải
Câu 14: Dãy núi nào sau đây nằm ở khu vực Nam Mĩ?
A. Cooc-đi-e                  B. Dãy A-pa-lat       C. Bruc-xo                D. An-đet
Câu 15: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm địa hình Nam Mĩ?
A. Phía tây là núi cao                                      C. Phía đông là các sơn nguyên
B. Ở giữa là các đồng bằng                             D. Phía đông là các sơn nguyên và núi thấp
Câu 16: Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực Trung và Nam Mĩ là:
A. gió Tín Phong         B. gió Đông cực          C. gió Tây ôn đới    D. gió mùa
Câu 17: Đô thị nào sau đây không thuộc khu vực Trung và Nam Mĩ?
A. Si-ca-gô                   B. Xao Pao-lô             C. Li-ma                 D. Bu-ê-nốt-ai-ret
Câu 18: Cây công nghiệp nhiệt đới được trồng nhiều ở khu vực Nam Mĩ là:
A. cây cao su               B.cây điều                    C. cây cà phê         D. cây ca cao   
Câu 19: Những quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất ở Trung và Nam Mĩ là:
A. Cu-ba, Pê ru, U-ru-guay, Pa-na-ma                  C. Pa-ra-guay, Guy-a-na, Xan-va-đo
B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xuê-la    D. Cô-lôm-bi-a, Ê-cu-a-đo, Pê-ru
Câu 20: Nằm ở độ cao từ 0-1000m, ở sườn tây của dãy An-đét hình thành thảm thực vật nửa hoang mạc là do ảnh hưởng của:
A. gió Tín phong gây mưa lớn                      C. dòng biển lạnh Pê-ru
B. dòng biển nóng Guy-a-na                         D. gió Tín phong kết hợp với dòng biển nóng
Câu 21: Động vật nào sau đây không có ở châu Nam Cực?
A. Chim cánh cụt                 B. Hải báo                C. Cá voi xanh            D. Gấu trắng
Câu 22: Đặc điểm tự nhiên nổi bật của châu Nam Cực là:
A. Thực vật đài nguyên phát triển mạnh              C. thực vật lá kim phát triển mạnh
B. Băng tuyết bao phủ quanh năm                        D. mưa và bão tuyết quanh năm
Câu 23: Lục địa Nam cực có các khoáng sản nào sau đây?
A. Than đá, sắt, đồng                                            C. Vàng, kim cương, bô-xit   
B. Thiếc, man gan, chì                                          D. Niken, Uranium, dầu mỏ 
Câu 24: Động vật nào sau đây ở châu Nam Cực đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng?
A. Chim cánh cụt                 B. Hải cẩu                C. Cá voi xanh            D. Hải báo
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Nêu đặc điểm phát triển ngành công nghiệp Bắc Mĩ
Câu 2: Nêu tên và sự phân bố của các loại cây trồng ở Trung và Nam Mĩ?
Câu 3: Nêu đặc điểm địa hình khu vực Nam Mĩ?
Câu 4: Nêu vai trò, ảnh hưởng của việc khai thác rừng A ma dôn?
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